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          Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016


               Kính gửi: Chủ đầu tư (Sở NN&PTNT) tỉnh …………………….......
Triển khai hướng dẫn theo quy định tại Điều 17 của Thông tư số 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (gọi tắt là Bộ) về việc quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ quản lý và Chỉ Thị số 2944/CT-BNN-XD ngày 13/4/216 về việc tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công do Bộ quản lý.

Ban quản lý các dự án Nông nghiệp (gọi tắt là APMB) ban hành hướng dẫn Chủ đầu tư (Sở NN&PTNT) các tỉnh thực hiện Thông tư và Chỉ Thị trên như sau: 

I. Đối với các dự án do APMB làm chủ đầu tư:

1. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Ban Quản lý dự án trung ương (gọi tắt là CPMU) có trách nhiệm tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gọi tắt là KHLCNT) chi tiết cho các gói thầu do CPMU thực hiện (được xác định trong FS tổng thể dự án hoặc KHLCNT 18 tháng) theo đúng quy định tại Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BNN và quy định của Nhà tài trợ. Cụ thể như sau:

* Bước 1: CPMU trình APMB thẩm định KHLCNT cho các hoạt động do CPMU thực hiện;

* Bước 2: Sau 3 ngày đủ hồ sơ hợp lệ, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (tùy theo từng lĩnh vực được giao) làm đầu mối, thẩm định KHLCNT và báo cáo APMB. Sau khi được APMB thông qua, CPMU sẽ gửi Thư lấy ý kiến của Nhà tài trợ. Sau khi Nhà tài trợ có ý kiến không phản đối, CPMU có Văn bản báo cáo APMB làm thủ tục trình Bộ phê duyệt;

* Bước 3: CPMU và các Phòng chuyên môn chủ động quan hệ với các Cục, Vụ, Tổng cục chuyên ngành được Bộ giao làm đầu mối thẩm định, trình Bộ phê duyệt. Giao CPMU thường xuyên cập nhật báo cáo kết quả thực hiện thẩm định, phê duyệt để hoàn thiện theo ý kiến của các đơn vị đầu mối được giao.
Trường hợp các gói thầu hoặc chưa có trong FS tổng thể ban đầu hoặc kế hoạch tổng thể dự án (thường áp dụng đối với các gói thầu bổ sung trong quá trình thực hiện, CPMU sẽ xây dựng duyệt đề cương, dự toán gói thầu trình APMB phê duyệt để làm cơ sở trình Bộ phê duyệt KHLCNT.

Hồ sơ trình gồm: Tờ trình thẩm định phê duyệt KHLCNT của CPMU theo mẫu Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (bản chính), bản sao quyết định phê duyệt KHLCNT (trường hợp phê duyệt điều chỉnh, bổ sung), quyết định phê duyệt thông số kỹ thuật, dự toán (đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa), quyết định phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán (đối với các gói thầu tư vấn) và quyết định phê duyệt dự án đầu tư/ BVTC-DT (đối với các gói thầu xây lắp) và Thư không phản đối của Nhà tài trợ (bản tiếng Anh, tiếng Việt) và các Văn bản liên quan khác kèm theo.

2. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời chào giá, hồ sơ bày tỏ quan tâm (gọi tắt là HSMT):

CPMU có trách nhiệm tổ chức lập HSMT cho các gói thầu sử dụng vốn ODA theo mẫu hồ sơ hài hòa của Nhà tài trợ đã được ban hành theo đúng thời gian trong KHLCNT phê duyệt (nếu chậm hơn so với KHLCNT phê duyệt, giai đoạn dự án ….). Trình tự thẩm định và phê duyệt hồ sơ, cụ thể như sau:

* Bước 1: Trên cơ sở KHLCNT đã được Bộ phê duyệt, CPMU trình Trưởng ban phê duyệt thông số kỹ thuật, dự toán (áp dụng đối với các gói thầu hàng hóa); đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi tiết các gói thầu (áp dụng đối với các gói thầu tư vấn) và trình Bộ phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế BVTC-DT (áp dụng đối với các gói thầu xây lắp);

* Bước 2: Trên cơ sở quyết định phê duyệt duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán gói thầu hoặc quyết định duyệt hồ sơ thiết kế BVTC-DT, CPMU lập HSMT và trìnhTrưởng ban xem xét;

* Bước 3: Sau 7 ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (tùy theo từng lĩnh vực được giao) làm đầu mối, thẩm định sơ bộ về HSMT và báo cáo Trưởng ban. Sau khi có ý kiến chấp thuận chấp thuận của Trưởng ban, CPMU sẽ gửi Thư lấy ý kiến của Nhà tài trợ (áp dụng đối với các gói thầu xem xét trước của Nhà tài trợ). Sau khi Nhà tài trợ có ý kiến không phản đối, CPMU có Văn bản báo cáo Trưởng ban phê duyệt HSMT theo quy định;

* Bước 4: Trên cơ sở quyết định phê duyệt HSTM, CPMU sẽ tiến đăng báo để phát hành hồ sơ và tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định, để tăng cường quảng bá thông tin, yêu cầu bắt buộc khi phê duyệt HSMT phải quy định nội dung đăng tải thông tin trên trang Web của APMB. 

Hồ sơ trình gồm: Tờ trình thẩm định phê duyệt HSMT của CPMU (bản chính), bản sao quyết định phê duyệt KHLCNT, quyết định phê duyệt thông số kỹ thuật, dự toán (áp dụng đối với các gói thầu hàng hóa); đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi tiết các gói thầu (áp dụng đối với các gói thầu tư vấn) và quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC-DT và Thư không phản đối của Nhà tài trợ (bản tiếng Anh, tiếng Việt) và các tài liệu khác liên quan kèm theo.

3. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tổ chuyên gia tư vấn chấm thầu (do APMB thành lập) có trách nhiệm đánh giá các hồ sơ dự thầu, lập báo cáo đánh giá xét thầu theo mẫu của Nhà tài trợ và trình CPMU xem xét, trình APMB phê duyệt. Cụ thể như sau: 

* Bước 1: CPMU trình Trưởng ban phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) theo kiến nghị của tổ chuyên gia chấm thầu;

* Bước 2: Sau 10 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (tùy theo từng lĩnh vực được giao) làm đầu mối, có trách nhiệm thẩm định kết quả LCNT và trình Trưởng ban. Sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng ban, CPMU sẽ gửi Thư lấy ý kiến của Nhà tài trợ (áp dụng đối với các gói thầu xem xét trước của Nhà tài trợ). Sau khi Nhà tài trợ có ý kiến không phản đối, CPMU có Văn bản báo cáo Trưởng ban để phê duyệt kết quả LCNT theo quy định.

* Bước 3: Sau khi APMB phê duyệt kết quả LCNT, CPMU gửi Thư thông báo kết quả trung thầu tới các nhà thầu (kèm theo lý do đánh giá các nhà thầu không đạt) và mời nhà thầu trúng thầu đến thương thảo và đàm phán hợp đồng.

Hồ sơ trình gồm: Tờ trình thẩm định phê duyệt kết quả LCNT của CPMU (bản chính), bản sao quyết định phê duyệt KHLCNT, HSMT, các HSDT, các Văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá thầu và Thư không phản đối của Nhà tài trợ (bản tiếng Anh, tiếng Việt) kèm theo.

II. Đối với các dự án do APMB làm chủ dự án, Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư:

1. Đối với các gói thầu thuộc diện Nhà tài trợ xem xét trước:

a) Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Ban quản lý dự án tỉnh (gọi tắt là PPMU) có trách nhiệm tổ chức lập KHLCNT chi tiết cho các gói thầu theo đúng quy định tại Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BNN và quy định của Nhà tài trợ:

* Bước 1: PPMU trình Sở NN&PTNT xem xét KHLCNT các gói thầu;

* Bước 2: Sở NN&PTNT trình APMB lấy ý kiến thỏa thuận về KHLCNT theo quy định;

* Bước 3: Sau 3 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, CPMU có báo cáo APMB (kèm theo Dự thảo Văn bản góp ý), sau 1-2 ngày các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (tùy theo lĩnh vực được giao) làm đầu mối, có trách nhiệm xem xét và báo cáo APMB. Sau khi APMB chấp thuận, CPMU sẽ gửi Thư lấy ý kiến của Nhà tài trợ. Sau khi Nhà tài trợ có ý kiến không phản đối, CPMU có Văn bản báo cáo APMB làm các thủ tục thỏa thuận về KHLCNT gửi Sở NN&PTNT;

* Bước 4: Sau khi có ý kiến thỏa thuận, Sở NN&PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt KHLCNT.

Hồ sơ trình gồm: Tờ trình lấy ý kiến thỏa thuận về KHLCNT của Sở NN&PTNT theo mẫu Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (bản chính), bản sao quyết định phê duyệt KHLCNT (trường hợp phê duyệt điều chỉnh, bổ sung), quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC-DT và Thư không phản đối của Nhà tài trợ (nếu có, bản tiếng Anh, tiếng Việt) kèm theo;

b) Lập, thẩm định và phê duyệt HSMT:

PPMU có trách nhiệm tổ chức lập HSMT theo mẫu hồ sơ hài hòa của Nhà tài trợ đã được ban hành:

* Bước 1: Trên cơ sở KHLCNT được phê duyệt, PPMU trình Sở NN&PTNT phê duyệt thông số kỹ thuật, dự toán (áp dụng đối với các gói thầu hàng hóa); đề cương, nhiệm vụ và dự toán chi tiết các gói thầu (áp dụng đối với các gói thầu tư vấn) và Sở NN&PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế BVTC-DT (áp dụng cho các gói thầu xây lắp);

* Bước 2: Sau khi Sở NN&PTNT phê duyệt thông số kỹ thuật, đề cương, nhiệm vụ và dự toán gói thầu hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế BVTC-DT, PPMU lập HSMT và trình Sở NN&PTNT xem xét;

* Bước 3: Sở NN&PTNT trình APMB xem xét và lấy ý kiến không phản đối của Nhà tài trợ theo quy định;

* Bước 4: Tổ tư vấn công tác đấu thầu (do Trưởng ban quản lý các dự án Nông nghiệp thành lập) có trách nhiệm xem xét, góp ý về HSMT để báo cáo Trưởng. Sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng ban, CPMU sẽ gửi Thư lấy ý kiến của Nhà tài trợ. Sau khi Nhà tài trợ có ý kiến không phản đối, CPMU có Văn bản báo cáo Trưởng ban để làm thủ tục thông báo Sở NN&PTNT tiến hành phê duyệt HSMT theo quy định.

Hồ sơ trình gồm: Tờ trình xin ý kiến về HSMT của Sở NN&PTNT (bản chính), bản sao quyết định phê duyệt KHLCNT, quyết định phê duyệt thiết kế BVTC-DT hoặc quyết định phê duyệt thông số kỹ thuật, dự toán gói thầu (áp dụng đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa) và Thư không phản đối của Nhà tài trợ (bản tiếng Anh, tiếng Việt) và các Văn bản liên quan khác kèm theo.

c) Lập, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Tổ chuyên gia đấu thầu (do Sở NN&PTNT thành lập) có trách nhiệm đánh giá các hồ sơ dự thầu (gọi tắt là HSDT), lập báo cáo đánh giá xét thầu theo mẫu của Nhà tài trợ và trình PPMU xem xét, trình Sở NN&PTNT phê duyệt. Trình tự thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) như sau: 

* Bước 1: PPMU trình Sở NN&PTNT xem xét kết quả LCNT theo kiến nghị của tổ chuyên gia chấm thầu;

* Bước 2: Sở NN&PTNT trình APMB xem xét và lấy ý kiến không phản đối của Nhà tài trợ theo quy định;

* Bước 3: Tổ tư vấn công tác đấu thầu có trách nhiệm xem xét, góp ý về kết quả LCNT các gói thầu xâp lắp để báo cáo Trưởng ban. Sau khi có ý kiến chấp thuận của Trưởng ban, CPMU sẽ gửi Thư lấy ý kiến của Nhà tài trợ. Sau khi Nhà tài trợ có ý kiến không phản đối, CPMU có Văn bản báo cáo APMB làm thủ tục thông báo ý kiến của Nhà tài trợ để Sở NN&PTNT tiến hành phê duyệt.

* Bước 4: Sở NN&PTNT phê duyệt kết quả LCNT cho các gói thầu. Trên cơ sở đó, PPMU gửi Thư thông báo kết quả trung thầu tới các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (kèm theo lý do đánh giá các nhà thầu không đạt) và mời nhà thầu trúng thầu đến thương thảo và đàm phán hợp đồng.

Hồ sơ trình gồm: Tờ trình xin ý kiến về kết quả LCNT của Sở NN&PTNT (bản chính), bản sao quyết định phê duyệt KHLCNT, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ mời chào giá, các Văn bản yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu trong quá trình đánh giá thầu và Thư không phản đối của Nhà tài trợ (bản tiếng Anh, tiếng Việt) và các Văn bản lien quan khác kèm theo.
2. Đối với các gói thầu thuộc diện Nhà tài trợ xem xét sau:

Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt HSMT và lập, thẩm định và phê duyệt kết quả LCNT cho các gói thầu Nhà tài trợ kiểm tra. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở NN&PTNT phải gửi toàn bộ các quyết định phê duyệt HSMT, quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu và báo cáo đánh giá thầu của tổ chuyên gia về APMB sau 3-5 ngày kể từ ngày phê duyệt. Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, nếu có phát hiện nội dung chưa phù hợp, không đúng quy định của CPVN và Nhà tài trợ, APMB sẽ có Văn bản gửi Sở NN&PTNT xem xét, điều chỉnh trước thực hiện hành các bước tiếp theo.

Ngoài các gói thầu kiểm tra trước theo quy định của Nhà tài trợ, APMB sẽ kiểm tra, xem xét trước tối thiểu 20% số lượng gói thầu theo đúng quy định tại Khoản d Mục 1 của Chỉ Thị số 2944/CT-BNN-XD ngày 13/4/2016. Trình tự kiểm tra, xem xét cho các gói thầu này được thực hiện theo đúng trình tự các gói thầu kiểm tra trước của Nhà tài trợ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, APMB sẽ có Văn bản thông báo các gói thầu kiểm tra, xem xét trước cho chủ đầu tư. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt các gói thầu sẽ có thông báo xem xét trước nếu có thông tin phản ảnh về các dấu hiệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật từ khâu phẩm định, phê duyệt hồ sơ đến khâu tổ chức đấu thầu từ các tỉnh, APMB sẽ có Văn bản đề nghị Sở NN&PTNT áp dụng hình thức xem xét trước đối với gói thầu này.    

III. Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng:

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

Đối với các dự án do các tỉnh trực tiếp quản lý, các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm theo Chỉ Thị của Bộ: Yêu cầu 100% số lượng các gói thầu mua sắm hàng hóa có hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước và 100% số lượng các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ có hình thức đấu thầu cạnh tranh rộng rãi trong nước. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tỉnh chủ động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh lại KHLCNT để tổ chức thực hiện.

IV. Các vấn đề khác:

1. Phát hành HSMT: 

Thông báo mời thầu phải quy định cụ thể về địa điểm, phương thức phát hành HSMT gồm phát hành trực tiếp tại bên mời thầu và phát hành qua đường bưu điện (thông báo số tài khoản của chủ đầu tư, bên mời thầu, dự kiến phí chuyển bưu kiện được đăng tải cùng thông báo mời thầu);
Ngoài địa điểm phát hành HSMT nêu trên, căn cứ tình hình thực tế hoặc sau khi có ý kiến của chủ dự án, chủ đầu tư có thể quy định thêm một số địa điểm phát hành để đảm bảo việc phát hành được thuận tiện, minh bạch. Trong trường hợp này chủ đầu tư phải tiến hành đăng tải bổ sung thông tin mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu trên báo Đấu thầu;

Khi có thông tin khiếu nại về việc Nhà thầu không mua được HSMT, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án báo cáo ngay Chủ dự án đề xuất thêm một số địa điểm phát hành để đảm bảo tất cả các Nhà thầu có nhu cầu đều mua được HSMT;

Trường hợp thuê tư vấn thay mình làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của bên mời thầu thì khi lập thông báo mời thầu phải sử dụng địa chỉ, tên, số điện thoại của giám đốc Ban quản lý dự án hoặc đại diện có thẩm quyền của chủ đầu tư nơi triển khai thực hiện gói thầu. Không được sử dụng địa chỉ của bên mời thầu được thuê (đặc biệt là địa chỉ bán HSMT khác so với địa chỉ của Ban quản lý dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan mua sắm …). Chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan mua sắm nào cố tình không thực hiện đúng quy định này nhằm hạn chế cạnh tranh, hạn chế tiếp cận của nhà thầu trong việc mua HSMT sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan. 

2. Nộp, mở HSDT: 

Việc nộp, mở HSDT thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 39/2015/TT-BNN. Bên mời thầu phải quy định trong HSMT cho phép Nhà thầu có thể nộp HSDT qua đường bưu điện nhưng đảm bảo thời gian nộp thầu theo quy định trong HSMT. Trong trường hợp phát hiện có sự ngăn cản nộp HSDT, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án báo cáo ngay cho Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc chủ dự án để quyết định tình huống xử lý phù hợp;

Trong quá trình thực hiện, khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật công tác phát hành HSMT và nộp, mở HSDT tùy theo tình hình cụ thể Bộ sẽ xem xét, quyết định cho tổ chức đấu thầu lại gói thầu và xử lý trách nhiệm cụ thể đối với các cơ quan, cá nhân liên quan. Việc đấu thầu lại sẽ do cơ quan được giao đầu mối thẩm định thuộc Bộ hoặc chủ dự án tổ chức thực hiện. 

3. Quản lý HSDT:

Ngay sau khi mở thầu, chủ đầu tư phải lưu giữ 01 bộ bản chụp HSDT có niêm phong với chữ ký ghi rõ họ tên, đơn vị của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảo mật (trong thời gian hiệu lực của hồ sơ) theo quy định hiện hành. Nội dung, quy cách niêm phong 01 bộ bản chụp các hồ sơ trên phải được đưa vào HSMT để chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện. Bên cạnh đó, chủ đầu tư gửi 01 bộ bản chụp các HSDT của các Nhà thầu nộp về APMB sau 3 ngày kể từ ngày để theo dõi. 

V. Phân công nhiệm nhiệm vụ của CPMU: Trong quá trình triển khai thực hiện, Trưởng bản quản lý các dự án Nông nghiệp giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Trung ương phân công cán bộ có năng lực để tham gia kiểm tra giám sát và hỗ trợ các tỉnh trong toàn bộ quá trình phát hành HSMT, đóng/mở thầu theo quy định, đảm bảo tuẩn thủ các quy định trong Thông tư và Chỉ Thị của Bộ.  
Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, các CPMU, PPMUs và các đơn vị liên quan tham gia các Dự án do Ban quản lý để thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện có gì vướng mắc, cần chỉnh sửa, bổ sung đề nghị phản ánh về Ban quản lý các dự án Nông nghiệp (thông qua Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, điện thoại: 04.37286153) để được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp./.
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